
  
 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 2B 

(Tuần/week: 33 Từ ngày/From 30/03/2026 đến ngày/To 03/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Mỹ Trinh 

 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

30/03/2026 

1 KNS Tự bảo vệ - Phòng chống bắt cóc  Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (​
rào nhảy, nấm chiến thuật):​
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- TTTC: Bóng rổ​
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo).​
- Tập bài mới động tác nhồi bóng một 
tay kết​
hợp di chuyển.​
- Tổ chức trò chơi vận động. " Mang bình nước​

Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (​
rào nhảy, nấm chiến thuật):​
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- TTTC: Bóng rổ​
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo).​
- Tập bài mới động tác nhồi bóng một 
tay kết​
hợp di chuyển.​
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

4  English (Expat) Unit 14_ Lesson 1 _ SB & WB  

5 English (Expat) Unit 14_ Lesson 1 _ SB & WB  

6 Math Khan Maths: Geometry Mang theo thiết bị điện tử 

7 Math Khan Maths: Geometry  

8 Tiếng Việt Bài 1: Chuyện quả bầu.​
Đọc: Chuyện quả bầu. 

Đọc trước bài trang 98-99, 
chia đoạn và tìm từ khó.  

9 Tiếng Việt Bài 2: Sóng và cát ở Trường Sa.​
   Đọc: Sóng và cát ở Trường Sa. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

Thứ Ba 
Tuesday 1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết 

nước tiểu 
Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 



  
 

 

31/03/2026 2 English Unit 14_ Lesson 2 _ SB & WB  

3 English Unit 14_ Lesson 2 _ SB & WB  

4  Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc SGK, Bình nước cá nhân 

5 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc (tt) SGK, Bình nước cá nhân 

6 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 
1000  

SGK Toán 2 tập 2, Vở bài 
tập, bảng con, bút lông 

7 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 
1000 (tiếp theo)  

8 Tiếng Việt Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên. 
Phân biệt d/ gi, iêu/ ươu, oan/ oang. Xem trước bài 

9 Tiếng Việt LTVC: Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu 
chấm, dấu phẩy. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

Thứ Tư 
Wednesday 
01/04/2026 

1 Đạo đức Giữ gìn cảnh đẹp quê hương (Tiết 2)​
 Đem sách giáo khoa 

2 Tiếng Việt Nói ,viết về tình cảm với người thân. Xem trước bài trang 105 và 
luyện nói theo yêu cầu. 

3 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

4  Mỹ thuật Đề tài: Phong cảnh ngày mưa. Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

5 Mỹ thuật Đề tài: Phong cảnh ngày mưa. Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

6 Toán 
Phép trừ không nhớ trong phạm vi 
1000 ​
 

Xem trước bài 

7 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 
1000 (tiếp theo) 

SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

8 English (Expat) Unit 14_ Lesson 3 _ SB & WB  

9 English (Expat) Unit 14_ Lesson 3 _ SB & WB  

Thứ Năm 
Thursday 

02/04/2026 

1 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Đất nước. Xem trước bài.  

2 English Unit 14_ Lesson 5 _ SB & WB  

3 English Unit 14_ Lesson 5 _ SB & WB  

4  Tin học - CN-KT Thiết kế robot thám hiểm - Milo the 
science rover 

Học sinh đem theo máy tính 
bảng có cài đặt phần mềm 
ScratchJR 

5 Tin học - CN-KT Thiết kế robot thám hiểm - Milo the 
science rover 

Học sinh đem theo máy tính 
bảng có cài đặt phần mềm 
ScratchJR 



  
 

 

 

6 GTS Dự án Our Own World Bút chì, màu, hồ dán, kéo 

7 Tiếng Việt Nói và đáp Lời an ủi, lời mời. SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

8 STEAM PBL Mô hình cân thăng bằng Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

9 STEAM PBL Mô hình cân thăng bằng Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

Thứ Sáu 
Friday 

03/04/2026 

1 Toán Ki-lô-gam  SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

2 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch.​
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu.​
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân.​
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

Mang theo đồ bơi, khăn, mắt 
kính bơi và túi đựng đồ ướt.  

3 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch.​
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu.​
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân.​
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

 

4  English (Expat) Khan Kids lessons Mang theo thiết bị điện tử 

5 English (Expat) Khan Kids lessons  

6 

ĐẠI HỘI ÂM NHẠC  
(Bắt đầu: 14h30) 

7 

8 

9 


